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SỐ ĐEO NHÓM 6-7-8 (số tự nhiên 6,7,8 đứng đầu): 601 - 807 210

208 208 208 208 208 0 0 0

TT Họ và tên NS Câu lạc bộ
Số 

đeo
THCN Rank

Ghi
chú 

1 Trần Anh Tuấn 1963 Đông Triều - Quảng Ninh 601
2 Trương Quang Lô 1963 Đường 9 Đông Hà - Quảng Trị 602
3 Nguyễn Chí Thành 1980 Đường 9 Đông Hà - Quảng Trị 603
4 Lê Văn Hùng 1968 Team DISCOVERY - Đà Nẵng 604
5 Dương Văn Quý 1969 Team DISCOVERY - Đà Nẵng 605
6 Nguyễn Thanh Nguyên 1970 Team DISCOVERY - Đà Nẵng 606
7 Huỳnh Đình Tiến 1972 168 Tam Kỳ - Quảng Nam 607
8 Lê Xuân Quang 1972 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định 608
9 Phan Quang Sáng 1968 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định 609

10 Đoàn Văn Sáu 1959 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định 610
11 Đỗ Văn Sáng 1959 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định 611
12 Đỗ Văn Truyền 1972 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định 612
13 Nguyễn An Ninh 1959 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định 613
14 Lê Trung Dũng 1980 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định 614
15 Võ Văn Cưng 1976 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định 615
16 Chung Thanh Ngà 1962 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định 616
17 Đặng Phan Tiến Dũng 1974 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định 617
18 Nguyễn Thanh Tòng 1964 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định 618
19 Mang Đức Tiến Hoan 1975 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định 619
20 Đặng Đức Cảnh 1969 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định 620
21 Nguyễn Bá Tri 1959 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định 621
22 Trần Văn Trung 1962 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định 622
23 Lê Văn Lộc 1952 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định 623
24 Man Ngọc Lý 1958 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định 624
25 Nguyễn Hàn 1954 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định 625
26 Nguyễn Đức Thắng 1970 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định 626
27 Trương Công Trí 1960 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định 627
28 Huỳnh Tấn Ái 1958 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định 628
29 Nguyễn Anh Tuấn 1972 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định 629
30 Đỗ Thành Nho 1973 Cà Phê Huy Tùng - Phú Yên 630
31 Bùi Thế Minh 1976 Hội Mô tô xe đạp thể thao Phú Yên 631
32 Lý Chấn Hiền 1966 Hội Mô tô xe đạp thể thao Phú Yên 632
33 Nguyễn Hoàng 1969 Hội Mô tô xe đạp thể thao Phú Yên 633
34 Nguyễn Ngọc Phong 1971 Hội Mô tô xe đạp thể thao Phú Yên 634
35 Huỳnh Tấn Hoàng 1974 Hội Mô tô xe đạp thể thao Phú Yên 635
36 Huỳnh Thái Hiền 1980 Hội Mô tô xe đạp thể thao Phú Yên 636
37 Nguyễn Văn Hiêp 1974 Hội Mô tô xe đạp thể thao Phú Yên 637
38 Võ Thanh Trà 1971 Hội Mô tô xe đạp thể thao Phú Yên 638
39 Nguyễn Công Bình 1972 Hội Mô tô xe đạp thể thao Phú Yên 639
40 Đinh Lê Phú Hồng 1972 Hội Mô tô xe đạp thể thao Phú Yên 640
41 Lê Văn Hào 1970 Hội Mô tô xe đạp thể thao Phú Yên 641
42 Nguyễn Ngọc Đức 1957 Hội Mô tô xe đạp thể thao Phú Yên 642
43 Lê Bá Tùng 1963 Hội xe đạp Khánh Hòa 643
44 Hoàng Văn Thanh 1968 Hội xe đạp Khánh Hòa 644
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45 Đặng Mười 1975 Hội xe đạp Khánh Hòa 645
46 Lê Quang Phúc 1963 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận 646
47 Hai Khoa 1969 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận 647
48 Huỳnh Thái Bình 1971 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận 648
49 Đỗ Đăng Thuận 1971 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận 649
50 Nguyễn Thanh Sang 1972 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận 650
51 Phạm Văn Đông 1973 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận 651
52 Trương văn Hòa 1973 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận 652
53 Nguyễn Thành Phước 1973 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận 653
54 Lâm Văn Hà 1973 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận 654
55 Trương Khánh Phong 1975 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận 655
56 Bùi Hữu Hà 1975 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận 656
57 Trần Văn Châu 1976 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận 657
58 Lại Ngọc Phương 1976 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận 658
59 Trần Văn Hiếu 1979 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận 659
60 Trương Văn Thuận 1980 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận 660
61 Hoàng Công Mỹ 1972 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận 661
62 Hồ Quốc Thịnh 1977 Khang Thịnh - Bình Thuận 662
63 Phan Viết Hùng 1980 Khang Thịnh - Bình Thuận 663
64 Nguyễn Văn Hoài Chinh 1978 Khang Thịnh - Bình Thuận 664
65 Ngô Hiếu Thuận 1979 Khang Thịnh - Bình Thuận 665
66 Trương Hoàng Long 1977 Khang Thịnh - Bình Thuận 666
67 Ng Hữu Trần Minh Huân 1979 Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận 667
68 Đào Xuân Lộc 1981 Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận 668
69 Phạm Huỳnh Tuấn Anh 1976 Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận 669
70 Đặng Cao Trí 1981 Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 670
71 Trần Quốc Bảo 1977 Phong Nẫm - Phan Thiết - Bình Thuận 671
72 Nguyễn Sơn Hà 1979 Phong Nẫm - Phan Thiết - Bình Thuận 672
73 Nguyễn Văn Hải 1975 Phong Nẫm - Phan Thiết - Bình Thuận 673
74 Trần Ngọc Thái 1979 Phong Nẫm - Phan Thiết - Bình Thuận 674
75 Ngô Văn Sinh 1980 Phong Nẫm - Phan Thiết - Bình Thuận 675
76 Cao Quốc Bảo 1968 Phong Nẫm - Phan Thiết - Bình Thuận 676
77 Nguyễn Xuân Phước 1980 Hành Trình Xanh - Bình Thuận 677
78 Nguyễn Trung Thành 1978 Hành Trình Xanh - Bình Thuận 678
79 Dương Văn Tuấn 1968 Hành Trình Xanh - Bình Thuận 679
80 Hồ Như Hải 1973 Tân Hoàng Quân - Bình Thuận 680
81 Trương Hoài Vương 1979 Tân Hoàng Quân - Bình Thuận 681
82 Huỳnh Minh Mai 1967 Liên Hương - Bình Thuận 682
83 Nguyễn Ngọc Thanh 1977 Liên Hương - Bình Thuận 683
84 Huỳnh Giang 1973 Liên Hương - Bình Thuận 684
85 Nguyễn Hiệp 1971 XĐ Vui Vẻ Liên Hương - Bình Thuận 685
86 Trần Ngọc Tánh 1972 XĐ Vui Vẻ Liên Hương - Bình Thuận 686
87 Trần Hưng 1978 XĐ Vui Vẻ Liên Hương - Bình Thuận 687
88 Đặng Văn Quang 1979 Phan Thiết - Bình Thuận 688
89 Nguyễn Thanh Dũng 1979 Phan Thiết - Bình Thuận 689
90 Lê Hồng 1956 Phan Thiết - Bình Thuận 690
91 Phạm Đình Chương 1978 Thị Xã La Gi - Bình Thuận 691
92 Huỳnh Thiên Tú 1973 TU BICYCLY An Khê - Gia Lai 692
93 Bùi Hồng Hải 1977 TU BICYCLY An Khê - Gia Lai 693
94 Nguyễn Văn Khánh 1968 TU BICYCLY An Khê - Gia Lai 694
95 Nguyễn Thanh Triều 1976 TU BICYCLY An Khê - Gia Lai 695
96 Phù Quốc Cường 1968 TU BICYCLY An Khê - Gia Lai 696



3

97 Nguyễn Hồ Vũ 1979 TU BICYCLY An Khê - Gia Lai 697
98 Huỳnh Vũ Tuấn 1970 TU BICYCLY An Khê - Gia Lai 698
99 Nguyễn Văn Tám 1968 TU BICYCLY An Khê - Gia Lai 699

100 Nguyễn Trọng Khánh 1964 TU BICYCLY An Khê - Gia Lai 700
101 Nguyễn Xuân Thành 1966 TU BICYCLY An Khê - Gia Lai 701
102 Võ Thanh Nghĩa 1965 TU BICYCLY An Khê - Gia Lai 702
103 Trần Thành Tín 1963 TU BICYCLY An Khê - Gia Lai 703
104 Nguyễn Thành Đạt 1977 TU BICYCLY An Khê - Gia Lai 704
105 Nguyễn Xuân Tân 1975 Gia Linh - Gia Lai 705
106 Nguyễn Âu 1966 Gia Linh - Gia Lai 706
107 Huỳnh Gia 1959 Lâm Hà - Đức Trọng - Lâm Đồng 707
108 Trần Văn Đoàn 1967 Lâm Hà - Đức Trọng - Lâm Đồng 708
109 Nguyễn Văn Cư 1968 Đơn Dương - Lâm Đồng 709
110 Trần Quốc Hiếu 1973 Đơn Dương - Lâm Đồng 710
111 Bùi Văn Mua 1975 Đơn Dương - Lâm Đồng 711
112 Nguyễn Văn Đông 1978 Đơn Dương - Lâm Đồng 712
113 Nguyễn Cửu Duy Dân 1969 Đơn Dương - Lâm Đồng 713
114 Nguyễn Hoàng Nguyễn 1979 Đơn Dương - Lâm Đồng 714
115 Trương Công Cường 1962 Đơn Dương - Lâm Đồng 715
116 Quách Thiên Hoàng 1979 Đơn Dương - Lâm Đồng 716
117 Nguyễn Phú Quốc 1977 Đơn Dương - Lâm Đồng 717
118 Hà Trung Kiên 1970 Đơn Dương - Lâm Đồng 718
119 Kiều Thế Quang 1956 Đơn Dương - Lâm Đồng 719
120 Lê Anh Tuấn 1966 Đơn Dương - Lâm Đồng 720
121 Dương Ngọc Minh 1974 Đơn Dương - Lâm Đồng 721
122 Huỳnh Nghĩa Hòa 1971 Đơn Dương - Lâm Đồng 722
123 Nguyễn Tấn Đạt 1971 Đơn Dương - Lâm Đồng 723
124 Phạm Hữu Tấn Hội 1979 Đơn Dương - Lâm Đồng 724
125 Nguyễn Trọng Hiếu 1973 Đơn Dương - Lâm Đồng 725
126 Lưu Vạn Đức 1967 Đơn Dương - Lâm Đồng 726
127 Phạm Hữu Lộc 1969 Đơn Dương - Lâm Đồng 727
128 Nguyễn Võ Văn Chương 1974 Đơn Dương - Lâm Đồng 728
129 Nguyễn Văn Duy 1969 Đơn Dương - Lâm Đồng 729
130 Nguyễn Trọng Hiền 1973 Đơn Dương - Lâm Đồng 730
131 Nguyễn Phê 1966 Lâm Viên - Đà Lạt - Lâm Đồng 731
132 Phạm Hồng Giang 1969 Đồi Thông Xanh - Lâm Đồng 732
133 Nguyễn Đức Lập 1978 Đồi Thông Xanh - Lâm Đồng 733
134 Nguyễn Tiến Hùng 1973 Đồi Thông Xanh - Lâm Đồng 734
135 Hứa Thế Đức 1972 Đồi Thông Xanh - Lâm Đồng 735
136 Lưu Kỳ An Trang 1978 Đồi Thông Xanh - Lâm Đồng 736
137 Vòng Kỳ Sắn 1963 Xóm Nhà Lá - Lâm Đồng 737
138 Vũ đức Hoàn 1972 Xóm Nhà Lá - Lâm Đồng 738
139 Trương Văn Huỳnh 1970 Xóm Nhà Lá - Lâm Đồng 739
140 Nguyễn Văn Trọng 1977 Xóm Nhà Lá - Lâm Đồng 740
141 Dương Tấn Lượng 1977 Xóm Nhà Lá - Lâm Đồng 741
142 Trần Kiệu 1980 Xóm Nhà Lá - Lâm Đồng 742
143 Nguyễn Hồi 1957 CLB Đức Trọng - Lâm Đồng 743
144 Nguyễn Tấn Trí 1974 CLB Đức Trọng - Lâm Đồng 744
145 Nguyễn Văn Dui 1953 CLB xe đạp Huỳnh Anh - Tây Ninh 745
146 Võ Văn Hùng 1963 Gò Dầu Hạ - Tây Ninh 746
147 Nguyễn Văn Ngữ 1965 Gò Dầu Hạ - Tây Ninh 747
148 Lê Thanh Tài 1971 Gò Dầu Hạ - Tây Ninh 748
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149 Nguyễn Văn Nhanh 1967 Thanh Tuyền - Dầu Tiếng - Bình Dương 749
150 Nguyễn Cao Cường 1970 Thanh Tuyền - Dầu Tiếng - Bình Dương 750
151 Nguyễn Duy Trung 1972 Thanh Tuyền - Dầu Tiếng - Bình Dương 751
152 Trần Văn Đạo 1976 Thanh Tuyền - Dầu Tiếng - Bình Dương 752
153 Nguyễn Minh Thanh 1978 Thanh Tuyền - Dầu Tiếng - Bình Dương 753
154 Hồ Thái Sáng 1966 Thuân An - Bình Dương 754
155 Nguyễn Văn Châu 1960 Thuân An - Bình Dương 755
156 Thiều Sĩ Nghĩa 1973 Phú Giáo - Bình Dương 756
157 Nguyễn Thanh Tâm 1962 Hợp Thành - Xuân Lộc - Đồng Nai 757
158 Bùi Thanh Bình 1952 Hợp Thành - Xuân Lộc - Đồng Nai 758
159 Nguyễn Viết Quang 1953 Hợp Thành - Xuân Lộc - Đồng Nai 759
160 Bùi Văn Quân 1976 Hợp Thành - Xuân Lộc - Đồng Nai 760
161 Nguyễn Trung 1981 Xuân Lộc - Đồng Nai 761
162 Nguyễn Đức Tuấn 1976 Xuân Lộc - Đồng Nai 762
163 Nguyễn Thanh Bình 1977 Xuân Lộc - Đồng Nai 763
164 Bùi Tiết Quang 1980 Xuân Lộc - Đồng Nai 764
165 Đỗ Tiến Dũng 1979 Xuân Lộc - Đồng Nai 765
166 Võ Văn Sĩ 1977 Long Khánh - Đồng Nai 766
167 Đặng Văn Nhu 1962 Long Khánh - Đồng Nai 767
168 Phan Văn Dũng 1971 Long Khánh - Đồng Nai 768
169 Trần Ngọc Hiếu 1980 Long Khánh - Đồng Nai 769
170 Nguyễn Bá Sơn 1974 Tân Phú - Đồng Nai 770
171 Vũ Anh Khoa 1978 Tân Phú - Đồng Nai 771
172 Nguyễn Văn Thịnh 1969 Velo Đồng Nai 772
173 Phù Tường Quang Huy 1975 Thống Nhất - Đồng Nai 773
174 TRần Văn Quang 1965 Thống Nhất - Đồng Nai 774
175 Nguyễn Quang Vinh 1964 Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu 775
176 Nguyễn Văn Thành 1967 Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu 776
177 Trương Vạn 1958 Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu 777
178 Nguyễn Đình Kính 1966 Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu 778
179 Nguyễn Hoàng Hải 1972 Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu 779
180 Hoàng Ngọc Dũng 1966 Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu 780
181 Nguyễn Văn Dương 1971 Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu 781
182 Mai Nhật Hòa 1963 Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu 782
183 Hoàng Bảo Việt 1964 Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu 783
184 Võ Văn Thành 1967 Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu 784
185 Nguyễn Văn Thanh 1974 Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu 785
186 Phạm Minh Hiếu 1971 CLB xe đạp Sky Vũng Tàu 786
187 Bùi Sơn Hải 1978 CLB xe đạp Sky Vũng Tàu 787
188 Vũ Tuấn Anh 1980 CLB xe đạp Sky Vũng Tàu 788
189 Đào Duy Hiển 1976 CLB xe đạp Sky Vũng Tàu 789
190 Lê Văn Chiến 1975 CLB xe đạp Sky Vũng Tàu 790
191 Phạm Văn Huy 1965 CLB xe đạp Sky Vũng Tàu 791
192 Trần Công Thịnh 1975 Vũng Tàu 792
193 Trần Nghĩa 1965 Hội xe đạp - Mô tô Tỉnh Sóc Trăng 793
194 Lưu Văn Sở 1971 Hội xe đạp - Mô tô Tỉnh Sóc Trăng 794
195 Huỳnh Văn Giàu 1968 Hội xe đạp - Mô tô Tỉnh Sóc Trăng 795
196 Tạ Thanh Tâm 1975 Hội xe đạp - Mô tô Tỉnh Sóc Trăng 796
197 Từ Văn Thường 1980 Nghĩa Phát - Cà Mau 797
198 Trần Thành Tín 1970 Citiland 798
199 Bùi Văn Chính 1958 Citiland 799
200 Nguyễn Văn Tiên 1968 Long Phước - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh 800
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201 Trần Văn Tỵ 1971 Long Phước - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh 801
202 Nguyễn Văn Chương 1961 Long Phước - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh 802
203 Bùi Văn Công 1974 Long Phước - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh 803
204 Nguyễn Thanh Vũ 1981 Long Phước - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh 804
205 Nguyễn Văn Chí 1974 Long Phước - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh 805
206 Đặng Tấn Thanh 1976 Long Phước - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh 806
207 Nguyễn Minh Hoàng 1971 Long Phước - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh 807
208 Lê Văn Sáu 1968 Đề Gi - Phù Cát - Bình Định 808

Các Câu lạc bộ 1 Đông Triều - Quảng Ninh
2 Đường 9 Đông Hà - Quảng Trị
3 Team DISCOVERY - Đà Nẵng
4 168 Tam Kỳ - Quảng Nam
5 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định
6 Cà Phê Huy Tùng - Phú Yên
7 Hội Mô tô xe đạp thể thao Phú Yên
8 Hội xe đạp Khánh Hòa
9 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận

10 Khang Thịnh - Bình Thuận
11 Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
12 Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
13 Phong Nẫm - Phan Thiết - Bình Thuận
14 Hành Trình Xanh - Bình Thuận
15 Tân Hoàng Quân - Bình Thuận
16 Liên Hương - Bình Thuận
17 XĐ Vui Vẻ Liên Hương - Bình Thuận
18 Phan Thiết - Bình Thuận
19 Thị Xã La Gi - Bình Thuận
20 TU BICYCLY An Khê - Gia Lai
21 Gia Linh - Gia Lai
22 Lâm Hà - Đức Trọng - Lâm Đồng
23 Đơn Dương - Lâm Đồng
24 Lâm Viên - Đà Lạt - Lâm Đồng
25 Đồi Thông Xanh - Lâm Đồng
26 Xóm Nhà Lá - Lâm Đồng
27 CLB Đức Trọng - Lâm Đồng
28 CLB xe đạp Huỳnh Anh - Tây Ninh
29 Gò Dầu Hạ - Tây Ninh
30 Thanh Tuyền - Dầu Tiếng - Bình Dương
31 Thuân An - Bình Dương
32 Phú Giáo - Bình Dương
33 Hợp Thành - Xuân Lộc - Đồng Nai
34 Xuân Lộc - Đồng Nai
35 Long Khánh - Đồng Nai
36 Tân Phú - Đồng Nai
37 Velo Đồng Nai
38 Thống Nhất - Đồng Nai
39 Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu
40 CLB xe đạp Sky Vũng Tàu
41 Vũng Tàu
42 Hội xe đạp - Mô tô Tỉnh Sóc Trăng
43 Nghĩa Phát - Cà Mau
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44 Citiland
45 Long Phước - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh
46 Đề Gi - Phù Cát - Bình Định


